
UBND XÃ ĐÔNG THÁI NINH

PHÒNG VĂN  HÓA - XÃ HỘI

STT SBD Họ và tên HS Giới tính Ngày sinh Lớp

Trường 

TH&THC

S

Điểm

1 018 Phạm Kiều Anh Nữ 27/07/2014 6A Thái Tân 3,75

2 019 Tạ Phan Minh Châu Nữ 01/01/2014 6A Thái Đô 6,75

3 020 Phạm Thị Diệu Nữ 14/05/2014 6A Thái Học 0,25

4 021 Phạm Gia Huy Nam 12/09/2014 6A Thái Tân 1,25

5 022 Tạ Thị Khánh Huyền Nữ 04/07/2014 6A Thái Đô 8,50

6 023 Tạ Thị Thảo Linh Nữ 08/06/2014 6A Thái Xuyên 18,00

7 024 Tạ Khánh Ly Nữ 31/03/2014 6C Thái Đô 10,25

8 025 Phí Thị Thanh Mai Nữ 10/07/2014 6B Thái Đô 8,00

9 026 Vũ Đinh Diệu My Nữ 23/10/2014 6A Mỹ Lộc 9,75

10 027 Lê Bảo Ngọc Nữ 02/06/2014 6B Thái Xuyên 13,75

11 028 Bùi Ngọc Nhi Nữ 29/10/2014 6B Thái Đô 8,75

12 029 Đỗ Xuân Phúc Nam 09/01/2014 6A Thái Học 0,00

13 030 Tạ Đỗ Thái Phượng Nam 03/05/2014 6B Mỹ Lộc 15,75

14 031 Giang Việt Quốc Nam 14/06/2014 6A Mỹ Lộc 9,00

15 032 Đinh Khánh Thư Nữ 13/04/2014 6B Mỹ Lộc 12,75

16 033 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 10/04/2014 6B Thái Xuyên 14,75

17 034 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 07/01/2014 6C Thái Đô 1,75

18 035 Vũ Phương Uyên Nữ 02/12/2014 6A Mỹ Lộc 13,75

19 036 Hà Lê Hải Yến Nữ 03/06/2014 6B Thái Đô 11,25
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